
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11  năm 2015

STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

(Kèm theo thông báo số 24899/TB-SLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

NGHỀ: CÔNG NGHỆ LẬP TRÌNH GIA CÔNG CNC NHIỀU TRỤC

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phụ lục 3.1

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/ GIÁO VIÊN THAM GIA
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRONG NƯỚC NĂM 2015

năm sinh

1 Trần Hoàng Sơn 05/12/1960
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy; 

Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí
Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ

2 Huỳnh Phạm Bảo Ngọc 1988 Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng nghề Số 7

3 Nguyễn Minh Khôi 03/07/1981 Thạc sĩ Cơ khí chế tạo Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

4 Vũ Thế Mạnh 04/04/1981 Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

5 Nguyễn Văn Hiếu 19/12/1977 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

6 Vũ Thị Thanh Thủy 02/06/1982 Thạc sĩ Kỹ thuật TT Cao đẳng nghề Hàng Hải

7 Nguyễn Hồng Phúc 03/08/1989 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Trung cấp nghề Củ Chi

8 Nguyễn Hùng Vỹ 16/09/1982 Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy Trung cấp nghề Hùng Vương
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STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

9 Nguyễn Thanh Thiện 15/09/1979 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

10 Nguyễn Văn Ninh 19/11/1978 Kỹ sư Kỹ thuật công nghệ Trung tâm dạy nghề Huyện Cần Giờ

11 Trần Minh Thông 23/11/1987 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

12 Lê Vĩnh Hiếu 18/04/1973 Kỹ sư Cơ khí Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Hóc Môn

13 Lê Quang Trung 05/10/1974 Thạc sĩ Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn

14 Ngô Xuân Phú 07/06/1983 Thạc sĩ Cơ khí Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

15 Đỗ Văn Quyền 10/10/1986 Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex15 Đỗ Văn Quyền 10/10/1986 Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

16 Nguyễn Viết Liên 11/04/1981 Thạc sĩ Công nghệ thông tin Cao đẳng Giao thông vận tải III

17 Trần Thanh Thắng 11/11/1981 Thạc sĩ Công nghệ thông tin Cao đẳng Giao thông vận tải III

18 Nguyễn Văn Thông 27/04/1980 Thạc sĩ Chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

19 Nguyễn Long Phụng 19/04/1987 Kỹ sư Chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

20 Nguyễn Công Hoàng 20/12/1989 Kỹ sư Cơ điện tử Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

2



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11  năm 2015

STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

(Kèm theo thông báo số 24899/TB-SLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

NGHỀ: CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ SẢN PHẨM DẠNG TẤM VÀ KHUÔN DẬP

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phụ lục 3.2

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/ GIÁO VIÊN THAM GIA
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRONG NƯỚC NĂM 2015

STT Họ tên
năm sinh

Trình độ chuyên môn Ghi chú

1 Đoàn Thị Lan Anh 25/10/1989 Cử nhân Khoa học vật liệu Cao đẳng nghề Thủ Thiêm

2 Trần Minh Hoàng 06/04/1982 Kỹ sư Cơ khí Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM

3 Nguyễn Duy Hải 05/08/1984 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

4 Lê Thành Nhân 06/10/1980 Kỹ sư Chế tạo máy Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

5 Đổng Kế 03/12/1962 Thạc sĩ Cơ khí Cao đẳng Giao thông Vận tải III

6 Trương Nam Trung 12/06/1979 Thạc sĩ Chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11  năm 2015

STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

(Kèm theo thông báo số 24899/TB-SLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

NGHỀ: CÔNG NGHỆ SCAN 3D VÀ THIẾT KẾ NGƯỢC

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phụ lục 3.3

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/ GIÁO VIÊN THAM GIA
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRONG NƯỚC NĂM 2015

STT Họ tên
năm sinh

Trình độ chuyên môn Ghi chú

1 Phan Thị Thúy Liễu 1987 Thạc sĩ Công nghệ chế tạo máy Cao đẳng nghề Số 7

2 Phan Ngọc Yến 17/07/1989 Kỹ sư công nghệ thông tin Cao đẳng nghề Thủ Đức

3 Nguyễn Thu Vân 08/01/1982 Kỹ sư In Cao đẳng nghề Thủ Đức

4 Nguyễn Thành Nam 22/12/1982 Kỹ sư Tin học Cao đẳng nghề Thủ Đức

5 Nguyễn Quốc Thanh 30/12/1978 Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

6 Nguyễn Trường Sinh 09/12/1990 Kỹ sư Công nghệ tự động Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

7 Bùi Anh Tuấn 02/11/1988 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

8 Trần Đình Khải 26/07/1968 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
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STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

9 Trương Thị Phương Hồng 25/08/1975 Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

10 Nguyễn Thị Xuân 07/02/1971 Kỹ sư Xây dựng Trung cấp Xây Dựng

11 Nguyễn Thụy Đoan Nhi 30/01/1985 Thạc sĩ Xây dựng Trung cấp Xây Dựng

12 Đỗ Thị An Bình 14/10/1987 Kiến trúc sư Trung cấp Xây Dựng

13 Lê Minh Bảo 27/09/1993 Kỹ sư Quy hoạch Trung cấp Xây Dựng

14 Lâm Đức Sinh 10/09/1986 Thạc sĩ Chế tạo máy Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

15 Nguyễn Hữu Trí 30/01/1981 Thạc sĩ Cơ khí Cao đẳng Giao thông vận tải III15 Nguyễn Hữu Trí 30/01/1981 Thạc sĩ Cơ khí Cao đẳng Giao thông vận tải III

16 Nguyễn Văn Vũ 03/08/1980 Kỹ sư Chế tạo máy Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

17 Võ Thanh Tâm 03/11/1982 Kỹ sư Công nghệ Cơ khí Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12

18 Hồ Quang Trưởng 26/04/1981 Thạc sĩ Cơ khí chế tạo máy Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11  năm 2015

STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

(Kèm theo thông báo số 24899/TB-SLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

NGHỀ: CÔNG NGHỆ VỀ MẠNG PLC VÀ SCADA

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phụ lục 3.4

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/ GIÁO VIÊN THAM GIA
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRONG NƯỚC NĂM 2015

năm sinh

1 Hoàng Thị Huyền Trang 02/04/1986 Thạc sỹ kỹ thuật điện Cao đẳng nghề Thủ Thiêm

2 Nguyễn Quang Hiếu 31/10/1983 Thạc sĩ Tự động hóa Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

3 Đỗ Trọng Thanh 01/02/1979
Thạc sĩ lý luận và phương pháp dạy 

học, Kỹ sư Điện - Điện tử
Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

4 Trầm Minh Tuấn 05/07/1983 Thạc sĩ điện kỹ thuật Cao đẳng nghề Thủ Đức

5 Đỗ Ngọc Minh 07/9/1978 Kỹ sư Điện nông nghiệp Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

6 Bùi Kim Hải 19/03/1979
Thạc sĩ Kỹ Thuật điều khiển

 tự động hóa
Cao đẳng nghề Hàng Hải

7 Nguyễn Tiến Dũng 30/12/1975 Điện khí hóa và cung cấp điện Trung cấp nghề Nhân Đạo

8 Huỳnh Hoài Nam 29/05/1905 Kỹ sư Điện – Điện tử Trung cấp nghề Quang Trung
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STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

9 Nguyễn Đình Phương 31/05/1986 Thạc sĩ Kỹ thuật điện Trung cấp nghề Bình Thạnh

10 Trần Mộng Danh 07/12/1985 Kỹ sư công nghệ tự động Trung cấp nghề Củ Chi

11 Bùi Kim Thành 26/03/1989 Kỹ sư cơ điện tử Trung cấp nghề Hùng Vương

12 Nguyễn Thanh Dũng 28/04/1968 Kỹ sư Cơ điện tử Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

13 Nguyễn Văn Giang 05/06/1980 Kỹ sư Kỹ thuật điện Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa

14 Phạm Hữu Phước 21/04/1956
Kỹ sư Giáo dục ngành Kỹ thuật công 

nghiệp
Trung cấp nghề Công nghệ Bách Khoa

15 Đặng Đức Minh 10/06/1974 Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng15 Đặng Đức Minh 10/06/1974 Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

16 Nguyễn Việt Thống 05/05/1976 Kỹ sư Kỹ thuật điện, điện tử Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12

17 Nguyễn Thị Hồng Phúc 28/10/1978 Thạc sĩ Kỹ thuật điện Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

18 Phạm Nguyên Lâm 06/02/1979 Thạc sĩ Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

19 Trần Tấn Khang 05/06/1982 Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

20 Phạm Công Hùng 14/01/1991 Kỹ sư Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cao Thắng
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11  năm 2015

STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

(Kèm theo thông báo số 24899/TB-SLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

NGHỀ: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ TRONG HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phụ lục 3.5

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/ GIÁO VIÊN THAM GIA
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRONG NƯỚC NĂM 2015

năm sinh

1 Lê Xuân Thịnh 30/10/1982 Kỹ sư Nhiệt - Điện lạnh Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

2 Nguyễn Giang Nam 18/12/1984 Kỹ sư Nhiệt - Điện lạnh Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

3 Trần Tuấn Kiệt 21/08/1988 Kỹ sư nhiệt lạnh Cao đẳng nghề Thủ Đức

4 Phạm Kim Tuấn 10/5/1982 Kỹ sư Cơ điện tử Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

5 Đinh Văn Hiển 05/7/1979 Kỹ sư Điện lạnh Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

6 Nguyễn Thanh Phong 01/11/1980 Kỹ sư nhiệt lạnh Trung cấp nghề Quang Trung

7 Đàng Văn Tuyên 19/01/1976 Kỹ sư công nghệ lạnh Trung cấp nghề Bình Thạnh

8 Võ Thành Nhơn 28/10/1987 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt – Điện lạnh Trung cấp nghề Củ Chi
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STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

9 Nguyễn Duy Xuyên 09/08/1981 Kỹ sư công nghệ nhiệt lạnh Trung cấp nghề Hùng Vương

10 Nguyễn Trọng Hậu 02/09/1972 Kỹ sư điện lạnh Trung cấp nghề Hùng Vương

11 Trương Vĩnh Lân 21/01/1989
Cao đẳng Kỹ thuật máy lạnh và Điều 

hòa không khí
Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa

12 Nguyễn Vũ Xuân Thì 07/01/1971 Kỹ sư công nghệ lạnh Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

13 Phan Văn Hòa 15/03/1980 Kỹ sư công nghệ nhiệt Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

14 Nguyễn Văn Quý 29/01/1984 Kỹ sư Nhiệt-Điện lạnh Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

15 Lê Văn Khánh 05/09/1981 Thạc sỹ Điện lạnh
Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ 

15 Lê Văn Khánh 05/09/1981 Thạc sỹ Điện lạnh
Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ 

Nam Sài Gòn

16 Nguyễn Hữu Quyền 11/11/1984 Thạc sĩ Điện lạnh Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

17 Nguyễn Văn Bắc 09/01/1984 Thạc sĩ Điện lạnh Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

18 Ngô Thị Minh Hiếu 20/01/1986 Thạc sĩ Điện lạnh Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

19 Lê Đình Quang 04/10/1988 Kỹ sư điện lạnh Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 12

20 Nguyễn Thanh Tùng 25/01/1989 Kỹ sư Kỹ thuật nhiệt Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Quận 13
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11  năm 2015

STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

(Kèm theo thông báo số 24899/TB-SLĐTBXH ngày 20/11/2015 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

NGHỀ: ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT NGÀNH MAY

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Phụ lục 3.6

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN/ GIÁO VIÊN THAM GIA
ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRONG NƯỚC NĂM 2015

năm sinh

1 Nguyễn Nữ Huyền Trân 27/03/1983 Kỹ sư Thiết kế thời trang Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh

2 Trần Thị Thúy Hằng 23/02/1975 Thạc sĩ Giáo dục học Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

3 Ngô Thị Hồng 20/09/1981 Thạc sĩ Giáo dục học Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP.Hồ Chí Minh

4 Lưu Ngọc Thanh 15/09/1980
Kỹ sư công nghệ may, Thạc sỹ giáo 

dục học
Trung cấp nghề Quang Trung

5 Võ Trúc Linh 02/11/1979 Kỹ sư Công nghệ may Trung cấp nghề Bình Thạnh

6 Phan Ngọc Mai 02/02/1980 Kỹ sư Công nghệ may Trung cấp nghề Củ Chi

7 Trần Hồng Thảo 04/03/1990 Kỹ sư Công  nghệ may Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

8 Đặng Thị Thanh Lễ 01/03/1987 Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Trung cấp nghề Lê Thị Riêng

1



STT Họ tên
Ngày, tháng, 

năm sinh
Trình độ chuyên môn Ghi chú

9 Vương Thị Ngọc Sương 02/01/1971 Kỹ sư Kỹ thuật nữ công Trung tâm dạy nghề Quận Tân Bình

10 Lê Thị Thanh Hoa 25/04/1970 Kỹ sư giáo dục kỹ thuật nữ công Trung tâm dạy nghề Quận Tân Bình

11 Huỳnh Thị Noel 02/03/1990 Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình Trung tâm dạy nghệ Huyện Cần Giờ

12 Nguyễn Ngọc Diệp 08/06/1955 Kỹ sư Kỹ thuật công nghiệp Trung tâm dạy nghề Quận 6

13 Trương Việt Khánh Trang 31/10/1970
Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Đại học Kỹ thuật nữ công

Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

14 Phạm Thị Thanh Thúy 24/02/1976
Thạc sĩ Giáo dục học

Đại học Thiết kế thời trang
Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng

15 Nguyễn Lê Huyền Trân 04/06/1983 Kỹ sư Thiết kế thời trang Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng15 Nguyễn Lê Huyền Trân 04/06/1983 Kỹ sư Thiết kế thời trang Trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng

16 Bùi Thị Duyên 27/10/1983 Kỹ sư Công nghệ cắt may Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

17 Lưu Thị Lan 21/02/1981 Thạc sĩ Công nghệ vật liệu dệt may Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

18
Nguyễn Trần Thị Diễm 

Hiền
23/12/1981 Thạc sĩ Quản lý Giáo dục Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

19 Nguyễn Thị Mỹ Thơ 05/07/1982 Thạc sĩ Công nghệ vật liệu dệt may Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex

20 Nguyễn Thị Châu 22/12/1982
Thạc sỹ Quản lý khoa học và công 

nghệ
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
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